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Quảng Trị, ngày         tháng        năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng. 

 

 

Ngày 12/01/2023, Sở Nội vụ có Công văn số 49/SNV-CCHCVTLT về 

việc ban hành kế hoạch CCHC năm 2023 của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, đối 

với các đơn vị đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 phải bổ sung thêm biểu 

tổng hợp chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2023.  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các phòng, ban, trung tâm căn cứ chức 

năng nhiệm vụ được giao, tham gia ý kiến vào biểu tổng hợp chỉ tiêu phấn đấu 

thực hiện năm 2023 (phụ lục kèm theo). Xây dựng các tiêu chí phù hợp tình 

hình thực tế và có khả năng thực hiện, đây là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ CCHC năm 2023 của Văn phòng. 

Đề nghị các phòng, ban, trung tâm quan tâm phối hợp thực hiện và gửi ý 

kiến của đơn vị mình về phòng Hành chính - Tổ chức trước ngày 15/02/2023 để 

tổng hợp trình Lãnh đạo Văn phòng ban hành./. 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HC-TC(Ph). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 

 

  



PHỤ LỤC 

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số         /VP-HCTC ngày       /02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT 
Nội dung/Chỉ tiêu đạt vào năm 2025 theo Nghị 

quyết 76/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 01-

NQ/TU của Tỉnh ủy 

Chỉ tiêu đơn vị 

đạt năm 2022 

Chỉ tiêu đạt 

năm 2023 

Phân công chủ 

trì xây dựng 

1 2 3 4 7 

I Cải cách thể chế  
  

1 

100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tham mưu 

ban hành/ban hành đúng pháp luật, đồng bộ, thống nhất theo 

các văn bản của Trung ương và có tính khả thi cao, công 

khai, dễ tiếp cận. 

  
Phòng Hành 

chính - Tổ chức 

theo dõi, tổng 

hợp 
2 

Hoàn thành 100% nội dung thực hiện theo dõi thi hành pháp 

luật hàng năm theo Kế hoạch được phê duyệt.   

3 
Thực hiện xử lý 100% văn bản QPPL được yêu cầu xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát.   

II Cải cách thủ tục hành chính  
  

1 

100% TTHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được 

công bố đầy đủ, kịp thời và nhập, đăng tải công khai 

TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC sau khi công 

bố.  

 …. 

Phòng Nội chính 

chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công thực 

hiện 

2 

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC trên Cổng Dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử 
 … 

Phòng Nội chính 

chủ trì, phối hợp 

với Trung tâm 



STT 
Nội dung/Chỉ tiêu đạt vào năm 2025 theo Nghị 

quyết 76/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 01-

NQ/TU của Tỉnh ủy 

Chỉ tiêu đơn vị 

đạt năm 2022 

Chỉ tiêu đạt 

năm 2023 

Phân công chủ 

trì xây dựng 

của tỉnh; Phục vụ hành 

chính công thực 

hiện 

3 

Năm 2022, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang 

còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương 

ứng là 30%, 20%, 15%; các năm tiếp theo, mỗi năm tăng tối 

thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính, đến năm 2025 đạt tỷ 

lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

Cấp tỉnh: 30% 

Cấp huyện: 20% 

Cấp xã: 15% 

Cấp tỉnh: 50% 

Cấp huyện: 40% 

Cấp xã: 35% 

Trung tâm Phục 

vụ HCC theo dõi 

4 
Tỷ lệ số lượng hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và 

trước hạn hàng năm đạt từ 99% trở lên. …. …. 

Trung tâm Phục 

vụ HCC tổng 

hợp, phối hợp với 

các phòng chuyên 

môn 

5 

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển 

trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng 

phương thức điện tử. 

 
 

Phòng HC-TC 

(Bộ phận Một 

cửa Văn phòng) 

theo dõi, tổng 

hợp, đôn đốc 

III Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  
  

1 
Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước so với năm 2021.  
 

Phòng HC-TC tổ 

chức thực hiện 

theo Quyết định 

giao biên chế của 

UBND tỉnh 
2 Giảm tối thiểu 5% biên chế hành chính so với năm 2021.  

 



STT 
Nội dung/Chỉ tiêu đạt vào năm 2025 theo Nghị 

quyết 76/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 01-

NQ/TU của Tỉnh ủy 

Chỉ tiêu đơn vị 

đạt năm 2022 

Chỉ tiêu đạt 

năm 2023 

Phân công chủ 

trì xây dựng 

 

3 

Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) đạt 

tối thiểu 90%; 
….. … 

Phòng Nội chính 

tổng hợp 

IV Cải cách chế độ công vụ  
  

1 
100% CBCCVC ứng dụng CNTT thành thạo trong xử lý 

công việc  100% 

Phòng HC-TC 

tổng hợp 

2 
Tối thiểu 95% CBCCVC được đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ theo hiệu quả công việc.  100% 

3 

100% cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

thuộc tỉnh bố trí công chức, viên chức đúng vị trí việc làm, 

khung năng lực đã được phê duyệt (trừ các đơn vị tự chủ 

100% kinh phí). 

 100% 

4 
100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng theo chức danh 

quy định.  100% 

V Cải cách tài chính công  
  

1 
Tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên. x x 
Phòng HC-TC 

tổng hợp 

VI 
Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính 

phủ số  
  

 

1 

100% báo cáo của các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo 

lên hệ thống báo cáo của tỉnh đúng quy định  … 
Trung tâm Tin 

học theo dõi 
2 

Hệ thống theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của UBND và 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao, hiển thị 100% theo thời gian 

thực. 
 …. 



STT 
Nội dung/Chỉ tiêu đạt vào năm 2025 theo Nghị 

quyết 76/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 01-

NQ/TU của Tỉnh ủy 

Chỉ tiêu đơn vị 

đạt năm 2022 

Chỉ tiêu đạt 

năm 2023 

Phân công chủ 

trì xây dựng 

3 

100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông 

suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp 

chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 

 …. 
Trung tâm Phục 

vụ HCC theo dõi  

4 

Ít nhất 80% các hệ thống thông tin của địa phương có 

liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận 

hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên 

thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu. 

 …. 
Trung tâm Tin học 

theo dõi 

5 

Trên 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, trên 90% hồ sơ công 

việc tại cấp huyện, trên 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được 

xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước). 

Cấp tỉnh: 

Cấp huyện: 

Cấp xã: 

Cấp tỉnh: 

Cấp huyện: 

Cấp xã: 

Trung tâm Tin học 

theo dõi 

6 

Hoàn thành 100% các nội dung thực hiện về chuyển đổi 

số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để xây 

dựng Chính quyền điện tử và Chính quyền số nhằm nâng 

cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan HCNN 

các cấp. 

 …. 

Trung tâm Tin 

học theo dõi, tổng 

hợp 

VII Chỉ tiêu thực hiện các Chỉ số  
  

1 
Chỉ số PAR INDEX và PAPI thuộc nhóm 20 tỉnh, thành 

phố đứng đầu cả nước.  
 

Văn phòng 

UBND tỉnh phối 

hợp thực hiện 

(Phòng HCTC 

tổng hợp vào báo 

cáo định kỳ) 

 

2 

Chỉ số PCI PAPI thuộc nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng 

điều hành khá của cả nước.  
 



STT 
Nội dung/Chỉ tiêu đạt vào năm 2025 theo Nghị 

quyết 76/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 01-

NQ/TU của Tỉnh ủy 

Chỉ tiêu đơn vị 

đạt năm 2022 

Chỉ tiêu đạt 

năm 2023 

Phân công chủ 

trì xây dựng 

VIII 
CCHC tác động đến phát triển KT-XH của địa 

phương  
  

IX Công tác chỉ đạo, điều hành  
  

1 

100% các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách 

hành chính được ban hành đầy đủ, kịp thời và đảm bảo về 

chất lượng nội dung 
 100% 

Phòng HC-TC 

chủ trì xây dựng 

2 

Thực hiện đạt hiệu quả 100% các nội dung công tác cải 

cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và hàng năm theo kế 

hoạch đã được phê duyệt.  
 100% 

Phòng HC-TC 

tổng hợp kết quả 

thực hiện tại Văn 

phòng 

3 

Mỗi cơ quan, đơn vị có từ 2-3 sáng kiến, giải pháp/năm 

được triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác cải cách 

hành chính. 
 … 

Phòng Nội chính, 

Trung tâm 

PVHCC, Trung 

tâm Tin học 

4 

Có kế hoạch và giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành 

chính của cơ quan, đơn vị và các Chỉ số của tỉnh: Chỉ số 

PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI. 
  

Phòng HC-TC 

tổng hợp 
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